
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH NAM ĐỊNH

Số:            /CTNDI-TTHT
V/v hướng dẫn chính sách thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định,  ngày         tháng      năm  

Kính gửi: Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh
Mã số thuế: 0601042639
Địa chỉ: Lô G1 và 1 phần các lô G2, G3, G7, G8, KCN Bảo Minh- 
Xã Liên Minh- Huyện Vụ Bản- Tỉnh Nam Định

Ngày 17/10/2022, Cục Thuế tỉnh Nam Định nhận được Công văn số
1010/2022/SSBM ngày 10/10/2022 của TNHH Smart Shirts Garments 
Manufacturing Bảo Minh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc chuyển đổi đơn vị 
tiền tệ trong việc ghi sổ kế toán, Cục Thuế tỉnh Nam Định có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 10 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy 
định đơn vị tính sử dụng trong kế toán:

“1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc 
gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và 
Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì 
phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa 
chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi lập báo cáo tài chính 
sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ 
giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:

+ Tại Điều 3 quy định đơn vị tiền tệ trong kế toán:
“Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; 

ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo 
cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi 
bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này 
thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

+ Tại Điều 4 quy định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán:
“1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào 

quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong 
kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn 
vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp.

2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:
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a) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ 
của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và 
thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và

b) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng 
lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh 
khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí 
đó.

3. Các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bằng chứng về đơn 
vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị:

a) Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (như phát 
hành cổ phiếu, trái phiếu);

b) Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và 
được tích trữ lại.

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện, điều kiện 
liên quan đến hoạt động của đơn vị. Sau khi xác định được đơn vị tiền tệ trong 
kế toán thì đơn vị không được thay đổi trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong 
các giao dịch, sự kiện và điều kiện đó.”

+ Tại Điều 7 quy định thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán:
“Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn 

vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu 
chuẩn nêu tại khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư này thì doanh nghiệp được thay đổi 
đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán 
này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm 
bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 
10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.”

- Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy 
định đồng tiền khai thuế, nộp thuế:

“1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp 
được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

2. Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật 
Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
điểm phát sinh giao dịch.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng tiền nộp thuế là Đồng 
Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự 
do chuyển đổi. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải 
quan.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng 
ngoại tệ tự do chuyển đổi quy định tại khoản 1, khoản 3 và tỷ giá giao dịch thực 
tế quy định tại khoản 2 Điều này.”
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- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài 
chính quy định đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và 
tỷ giá giao dịch thực tế:

“1. Các trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi bao 
gồm:

a) Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (trừ trường hợp dầu 
thô, condensate, khí thiên nhiên bán tại thị trường Việt Nam hoặc Chính phủ có 
quy định khác) gồm: thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp; phụ thu đối 
với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng; tiền lãi dầu, khí 
nước chủ nhà được chia; tiền hoa hồng chữ ký; tiền hoa hồng phát hiện thương 
mại dầu, khí; tiền hoa hồng sản xuất; tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí; tiền 
đền bù không thực hiện các cam kết tối thiểu; thuế thu nhập doanh nghiệp đối 
với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí; thuế đặc 
biệt, khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp từ kết dư phần dầu để lại 
của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 thực hiện khai, 
nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi sử dụng trong 
giao dịch thanh toán.

b) Phí, lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại diện nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu:

Khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi 
được quy định tại văn bản quy định về mức thu phí, lệ phí và các khoản thu 
khác.

c) Phí, lệ phí do các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam được phép thu phí, lệ 
phí bằng ngoại tệ:

Khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi 
được quy định tại văn bản quy định về mức thu phí, lệ phí.

d) Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền 
tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở 
thường trú tại Việt Nam:

Khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi.
2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định pháp luật về kế 

toán.”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có nghiệp vụ thu, chi chủ 

yếu bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư 
số 200/2014/TT-BTC thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi 
sổ kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn 
đơn vị tiền tệ trong kế toán, Công ty phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp theo quy định.

Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, Công ty phải quy đổi ra 
Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác.
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Về đồng tiền kê khai, nộp thuế: Đề nghị Công ty kê khai, nộp thuế bằng 
đồng Việt Nam theo quy định tại Điều 7 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14, 
Điều 4 Thông tư số 80/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục Thuế tỉnh Nam Định trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng 
các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các Phòng: KK-KTT, TTKT1,2,3, NVDTPC, 
QLHCNKD&TK;
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, TT-HT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

                   

Phạm Thanh Tâm
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